
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Mùa xuân  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT160) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi”  

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- Đi trên dây 

(dây đặt trên 

sàn), đi trên ván 

kê 

dốc (MT12) 

- Tìm hiểu về mùa 

xuân 

(MT152) 

- VẼ HOA MÙA 

XUÂN 

(MT230) 

- Bé học chữ h, k 

(MT102) 

- Nàng tiên mùa 

xuân và bài học về 

sự chia sẻ 

(MT160) 

Chơi ngoài trời 

- - Trò chuyện về 

mùa xuân- TC: 

Rồng rắn lên 

mây- Chơi chăm 

sóc cây 

xanh.                 

(MT102) 

- - Hát: Sắp đến 

Tết rồi.- Trò chơi 

cáo và thỏ. - Chơi 

tự do 

(MT223, MT224) 

- - Thơ: Mùa 

xuân về đâu?- 

TC: Lộn cầu 

vồng- Chăm sóc 

cây xanh 

(MT220) 

- - Hát: Mùa xuân 

đến rồi- TC: Mèo 

đuổi chuột - Chơi tự 

do 

(MT224) 

- - Viết chữ h, k 

bằng phấn trên sân 

trường- TC: Rồng 

rắn lên mây - Chơi 

chăm sóc cây 

xanh. 

(MT152) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- * GÓC CHƠI HỌC TẬP:*TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học* Trò chơi: Xem tranh ảnh 

về mùa xuân* TC: Đọc truyện tranh.  

- *  GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán:chợ hoa xuân, chợ tết* Trò chơi gia đình 

đi chợ hoa* Trò chơi: Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất 

dinh dưỡng 

- *  GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT  *TC: Biểu diễn văn nghệvề mùa xuân.* Trò chơi: “Vẽ, nặn 

... mùa xuân”* TC: Làm album mùa xuân. 

- * GÓC CHƠI XÂY DỰNG:   * Trò chơi xây vườn hoa xuân* Trò chơi xây công viên mùa 

xuân 

- *  GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCHCâu chuyện: “Sự tích quả dưa hấu” 

(MT39, MT103) 

Ăn bữa chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT66) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Thơ: Hoa đào 

hoa mai 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT155) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Hát “Bé chúc 

tết”GDLG: Có thói 

quen chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với 

người lớn. 

(MT189, MT224) 

- SK: phòng 1 số 

bệnh: tay chân, 

miệng, sốt xuất 

huyết, tai nạn 

cho trẻ 

- Quyền được 

giúp đỡ và hỗ trợ 

(MT66) 

- Nặn các loại quả, 

bánh ngày tết 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT221, MT229, 

MT234) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT220, MT224, 

MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 
 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                                                                            

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 20: Bé vui đón tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT160) 

Nghỉ Tết 

 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Sắp 

đến Tết rồi”  

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- BÒ BẰNG BÀN 

TAY VÀ BÀN 

CHÂN 4M – 5M 

(MT17) 

- Ngày Tết quê em 

(MT152) 

- Thiết kế bao lì xì  

(MT134, MT201, 

MT227) 

- Sự tích quả dưa 

hấu    

(MT148, MT211) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Hát: Sắp đến Tết 

rồi.- Trò chơi cáo và 

thỏ.- Chăm sóc cây 

xanh. (MT224) 

- - Thơ: Hoa cúc 

vàng- TC: Lộn cầu 

vồng- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT155, MT220) 

- - Truyện “Sự tích 

quả dưa hấu- TC: Ô 

ăn quan- Chơi tự 

do.                

(MT148) 

- - Mâm ngũ quả 

ngày Tết- TC: Mèo 

đuổi chuột- Chơi tự 

do                  

(MT219, MT225) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 * GÓC CHƠI HỌC TẬP:*TC: Ghép tranh về phong cảnh ngày Tết* Trò chơi: Tô 

màu phong cảnh tết mùa xuân, tìm chữ cái trong từ có trong tranh.* Trò chơi: Đọc 

truyện tranh  

 *  GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán cát loại nước, mứt, bánh vào 

ngày tết.* Trò chơi: “Chế biến các món ăn, ngày tết: thịt kho tàu,….”* Trò chơi đi 

chợ tết, đi chúc tết. 

 *  GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* Trò chơi: trang trí cành hoa đào, hoa mai* Trò 

chơi: Làm thiệp chúc tết cô giáo, bạn,…*TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về tết 

- mùa xuân. 

 * GÓC CHƠI XÂY DỰNG:* Trò chơi xây chợ hoa ngày tết* Trò chơi  xây khu 

vui chơi cho trẻ em ngày Tết 

 *  GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: chơi với cát - nước, vật 

chìm – vật nổi. 

(MT103, MT228, MT229) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT66) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDLG: Phụ giúp ba 

mẹ những công việc 

vừa sức( Dọn dẹp nhà 

cửa, trang trí đón tết,...) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- Cho trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT111) 

- TKNL: Sử dụng 

tiết kiệm năng 

lượng nước 

- Quyền được 

chăm sóc sức khỏe 

(MT189) 

- Hát: Xúc xắc xúc 

xẻ 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT223, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 
 

 
                     



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Mùa xuân  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Hoạt động: Đón trẻ 

(MT201) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

-  Đi trên dây (dây 

đặt trên sàn), đi 

trên ván kê dốc. 

(MT12) 

- Sự tích quả dưa hấu       

                                        

          

(MT148) 

- Vẽ hoa mùa xuân 

(MT228, MT229, 

MT230, MT234) 

- Kỹ năng ứng phó khi 

mắc kẹt trong ô tô  

(MT160, MT189) 

- Số 9 đáng yêu 

(MT111) 

Chơi ngoài 

trời 

- Nội dung:  

- Hát: Sắp đến Tết 

rồi.              

- Trò chơi cáo và 

thỏ.                        

                         

(MT224) 

- Nội dung:  

- Thơ: Mùa xuân về 

đâu?             

- TC: Lộn cầu 

vồng                                

                - Chăm sóc 

cây xanh 

(MT155) 

- Nội dung:  

- Truyện “Sự tích quả 

dưa hấu”                 

 - TC: Ô ăn 

quan                 

- Chơi tự do.        

(MT148) 

- Nội dung:       

- Hát: Mùa xuân đến 

rồi . 

TC: Mèo đuổi 

chuột                 

- Chơi tự do            

(MT223) 

-  Nội dung:  

- Trò chuyện về mùa 

xuân        

- TC: Rồng rắn lên 

mây           

- Chơi chăm sóc cây 

xanh. 

(MT220) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: *TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học “Trò chơi: Xem tranh ảnh về mùa xuân” 

TC: Đọc truyện tranh.  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: * Trò chơi đóng vai bán: chợ hoa xuân, chợ tết. 

Trò chơi gia đình đi chợ hoa 

* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng” 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

*TC: Biểu diễn văn nghệvề mùa xuân. 

Trò chơi: “Vẽ, nặn ... mùa xuân” 

*TC: Làm album mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: Trò chơi xây vườn hoa xuân. 

Trò chơi xây công viên mùa xuân 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT103, MT148) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT48, MT66) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Hoạt động: Ăn xế 

(MT48) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- GDLG: Phụ giúp ba 

mẹ những công việc vừa 

sức (Dọn dẹp nhà cửa, 

trang trí đón tết,...) 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng AnhChương trình 

dạy học do giáo viên 

Trung tâm thực hiện 

(MT189) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- TKNL: Sử dụng tiết 

kiệm năng lượng nước 

(MT152) 

- Bạn của chúng mình 

(lồng ghép quyền con 

người) 

(MT189) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng AnhChương trình 

dạy học do giáo viên 

Trung tâm thực hiện 

(MT219, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- Hoạt động: Trả trẻ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 20: Bé vui đón tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Hoạt động: Đón trẻ 

(MT189) 

Nghỉ Tết 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” + “Nắng sớm”. 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

4m - 5m. 

(MT17) 

- Ngày Tết quê em  

(MT152) 

- Cùng học chữ h, k 

(MT102) 

- Thiết kế bông hoa mùa 

xuân (EDP)  

(MT134) 

Chơi 

ngoài trời 

- Nội dung: 

- Mâm ngũ quả 

ngày tết- TC: Ô 

ăn quan- Chơi tự 

do 

(MT102) 

- Nội dung:     

- Sự tích mùa xuân 

                - TC: trồng 

nụ trồng hoa 

                   - Chơi tự 

do           

(MT148) 

- Nội dung: Thơ: Hoa 

cúc vàng                - 

TC: Lộn cầu 

vồng                  - 

Chăm sóc cây xanh 

(MT155) 

- Nội dung:     

- Hát: Sắp đến tết rồi   

                     - TC: Cáo và 

thỏ                   

- Chơi chăm sóc cây xanh. 

(MT224) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP: 

*TC: Ghép tranh về phong cảnh ngày tếtTrò chơi: Tô màu phong cảnh tết mùa xuân, tìm 

chữ cái trong từ có trong tranh. “Trò chơi: Đọc truyện tranh  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: 

* Trò chơi đóng vai bán cát loại nước, mứt, bánh vào ngày tết. 

* Trò chơi: “Chế biến các món ăn, ngày tết: thịt kho tàu,….” 

* Trò chơi đi chợ tết, đi chúc tết. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

Trò chơi: trang trí cành hoa đào, hoa mai 

Trò chơi: Làm thiệp chúc tết cô giáo, bạn,… 

*TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về tết - mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: 

Trò chơi xây chợ hoa ngày tết 

Trò chơi xây khu vui chơi cho trẻ em ngày tết 

-GÓC THIÊN NHIÊN 

* TC: Chăm sóc cây xanh 

* TC: chơi với cát - nước, vật chìm – vật nổi. 

(MT39, MT103, MT201, MT211, MT224, MT227) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn Trưa 

(MT48, MT66) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Hoạt động: Ăn xế 

(MT48, MT66) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Thơ: hoa đào 

hoa mai 

- Quyền được 

yêu thương và 

chăm sóc 

(MT155) 

- Hát “Bé chúc tết” 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng AnhChương 

trình dạy học do giáo 

viên Trung tâm thực 

hiện 

(MT224, MT225) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- SK: phòng 1 số bệnh: 

tay chân, miệng, sốt 

xuất huyết, tai nạn cho 

trẻ 

(MT189) 

- Nặn các loại quả, bánh 

ngày tết 

(MT221, MT229) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Mùa xuân  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT189, MT201) 

Thể dục sáng 
- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “SẮP ĐẾN TẾT RỒI” + “NẮNG SỚM” 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- ĐI TRÊN DÂY 

(DÂY ĐẶT TRÊN 

SÀN), ĐI TRÊN VÁN 

KÊ DỐC 

(MT12) 

- THIẾT KẾ BAO LÌ 

XÌ (STEAM) 

(MT134) 

-  TCXH: THỂ HIỆN 

SỰ BIẾT LỖI 

(MT152, MT160) 

- CÙNG HỌC CHỮ 

H, K 

(MT102) 

- VẼ HOA MÙA 

XUÂN 

(MT229, MT230, 

MT234) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chơi ngoài trời-  Tìm 

hiểu quyền bình đẳng 

trong hoạt động vui 

chơi và học tập- TC: 

Lộn cầu vồng- Chăm 

sóc cây xanh 

(MT155) 

- Chơi ngoài trời* 

Thơ: Tết đang vào 

nhà*Vẽ hoa mùa 

xuân* Trò chơi Xỉa cá 

mè* Chơi tự do 

(MT155) 

- Chơi ngoài trời* Kể 

chuyện sự tích mùa 

xuân* Chơi kéo co* 

Chơi tự do 

(MT148) 

- Chơi ngoài trời* 

Cùng múa hát mừng 

xuân* Chơi Mèo đuổi 

chuột* Chơi tự do 

(MT223, MT224) 

- Chơi ngoài trời- Dạo 

quanh sân trường - 

Chơi với ĐCNT- Trò 

chơi vận động: Lăn 

dưa hấu. 

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học “Trò chơi: Xem tranh ảnh về mùa xuân”TC : Đọc 

truyện tranh. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* Trò chơi đóng vai bán:chợ hoa xuân, chợ tếtTrò chơi gia đình đi chợ hoa* Trò chơi: “Đầu 

bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng” 

-   GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệvề mùa xuân.Trò chơi: “Vẽ, nặn ... mùa xuân”* TC: 

Làm album mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNGTrò chơi xây vườn hoa xuânTrò chơi xây công viên mùa xuân 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT103, MT155, MT160, MT211, MT219, MT220, MT221, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT66) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT48, MT66) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Chơi hoạt động theo 

ý thíchTKNL: Sử dụng 

tiết kiệm năng lượng 

nước 

(MT189) 

- Chơi hoạt động theo 

ý thíchBVMT: Tết và 

mùa xuân 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH  

(MT102) 

- Chơi hoạt động theo 

ý thíchThực hiện tập 

năng khiếuKC: Sự tích 

mùa xuân 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC  

(MT160) 

- Chơi hoạt động theo 

ý thích- Hoa đào hoa 

mai 

(MT155) 

- Chơi hoạt động theo 

ý thích- Văn nghệ và 

lao động cuối tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 20: Bé vui đón tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT152, MT201) 

Nghỉ Tết 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “SẮP ĐẾN TẾT RỒI” + “NẮNG SỚM” 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- BÒ BẰNG BÀN TAY 

VÀ BÀN CHÂN 4M - 

5M 

(MT17, MT39) 

- SỰ TÍCH BÁNH 

CHƯNG BÁNH DÀY 

(MT148) 

- BÉ CHÚC XUÂN 

(MT160) 

- NGÀY TẾT TRÊN 

QUÊ HƯƠNG EM 

(MT201) 

Chơi 

ngoài trời 

- Tìm hiểu về quyền 

được học tập và khám 

phá                                   

             - - Chơi tự do 

- Quan sát hoa ngày tết 

* Rồng rắn lên mây 

* GDKNS: Nhận quà/lì xì 

ngày Tết 

(MT111) 

- Thơ Cây đào 

* Chơi chìm nổi 

* Chơi tự do 

(MT155) 

* Hoa cúc vàng 

*Lộn cầu vồng 

*Chơi tự do 

(MT189) 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học “Trò chơi: Xem tranh ảnh về mùa 

xuân”TC : Đọc truyện tranh. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* Trò chơi đóng vai bán:chợ hoa xuân, chợ tếtTrò chơi gia đình đi chợ 

hoa* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh 

dưỡng” 

-    GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệvề mùa xuân.Trò chơi: “Vẽ, nặn ... mùa 

xuân”* TC: Làm album mùa xuân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNGTrò chơi xây vườn hoa xuânTrò chơi xây công viên mùa xuân  

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT103, MT211, MT220, MT221, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT66) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT48, MT66) 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

- Chơi hoạt động theo ý 

thích- Hát “Bé chúc tết”- 

GDLG:  Có thói quen 

chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

và xưng hô lễ phép với 

người lớn- Chơi theo ý 

thích 

(MT225) 

- Chơi hoạt động theo ý 

thíchSắp đến tết rồi 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT223) 

- Chơi hoạt động theo 

ý thích* Thực hiện tập 

năng khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC  

(MT152) 

- Chơi hoạt động theo 

ý thích*Chơi 

kidmard 

(MT102) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 19: Mùa xuân  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 17/01/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT189) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi”  

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

-    Bò bằng 

bàn tay và bàn 

chân 4m - 5m  

(MT17) 

- Sự tích quả dưa 

hấu (MT152, 

MT160, MT219) 

- Vẽ hoa mùa xuân 

(MT227, MT229, 

MT234) 

- Bé học chữ h, k 

(MT102) 

- Kỹ năng ứng phó 

khi mắc kẹt trong ô tô 

(MT189) 

Chơi 

ngoài trời 

- - Hát: Sắp 

đến Tết 

rồi.                    

- Trò chơi cáo 

và thỏ. 

(MT223) 

- Thơ: Mùa xuân về 

đâu?                         

- TC: Lộn cầu 

vồng                         

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT155) 

- Truyện “Sự tích 

quả dưa 

hấu”                        

- TC: Ô ăn quan- 

Chơi tự do. 

(MT148, MT160) 

- Hát: Mùa xuân 

đến 

rồi                         

- TC: Mèo đuổi 

chuột                       

- Chơi tự 

do  (MT224) 

- Trò chuyện về mùa 

xuân                             

- TC: Rồng rắn lên 

mây                            

- Chơi chăm sóc cây 

xanh.                 

(MT160) 

Chơi, 

hoạt động 

ở các góc 

- ØGÓC CHƠI HỌC TẬP:TC: chơi cùng chữ cái, chữ số đã học “Trò chơi: Xem tranh ảnh về mùa 

xuân”TC: Đọc truyện tranh. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán:chợ hoa xuân, chợ tếtTrò chơi gia đình đi chợ 

hoa* Trò chơi: “Đầu bếp chế biến các món ăn, pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng” 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệvề mùa xuân.Trò chơi: “Vẽ, nặn ... mùa 

xuân”* TC: Làm album mùa xuân 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:Trò chơi xây vườn hoa xuânTrò chơi xây công viên mùa xuân 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

(MT103) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT66) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT48, MT66) 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Cho trẻ làm 

quen với Tiếng 

AnhChương 

trình dạy học 

do giáo viên 

Trung tâm 

Khang Trí thực 

hiện 

(MT189) 

- GDLG: Phụ giúp 

ba mẹ những công 

việc vừa sức( Dọn 

dẹp nhà cửa, trang 

trí đón tết,...) 

- Quyền con người: 

"Quyền được giúp 

đỡ và hỗ trợ" 

(MT102) 

- TKNL: Sử dụng 

tiết kiệm năng 

lượng nước 

(MT152) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng AnhChương 

trình dạy học do giáo 

viên Trung tâm thực 

hiện 

(MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 20: Bé vui đón tết 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025 
 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT160) 

Nghỉ Tết 

Thể dục sáng 
-  TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Sắp đến Tết rồi” . 

(MT2, MT5, MT7, MT9) 

Học 

- Đi trên dây (dây đặt 

trên sàn), đi trên ván kê 

dốc 

(MT12) 

- Ngày Tết quê 

em 

(MT152, 

MT160) 

- Sự tích bánh chưng, 

bánh dày 

(MT148, MT160, 

MT220) 

- Lời hay ý đẹp 

(MT155, MT220) 

Chơi ngoài trời 

- Mâm ngũ quả ngày 

tết- TC: Ô ăn quan- 

Chơi tự do 

(MT66) 

 - Sự tích mùa 

xuân. 

- TC: trồng nụ 

trồng hoa - Chơi 

tự do (MT148) 

- Hát: Sắp đến tết 

rồi                         - TC: 

Làm thiệp chúc tết 

- Chơi chăm sóc cây 

xanh. 

(MT225, MT230) 

- Thơ: Hoa cúc 

vàng               - TC: Lộn 

cầu vồng               - Chăm 

sóc cây xanh 

(MT155) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP:*TC: Ghép tranh về phong cảnh ngày tết“Trò chơi: Tô màu phong 

cảnh tết mùa xuân, tìm chữ cái trong từ có trong tranh.Trò chơi: Đọc truyện tranh  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai bán cát loại nước, mứt, bánh vào ngày tết.* 

Trò chơi: “Chế biến các món ăn, ngày tết: thịt kho tàu,….”Trò chơi đi chợ tết, đi chúc tết. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬTTrò chơi: trang trí cành hoa đào, hoa maiTrò chơi: Làm thiệp 

chúc tết cô giáo, bạn,…TC: Biểu diễn văn nghệ các bài hát về tết - mùa xuân 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG:Trò chơi xây chợ hoa ngày tếtTrò chơi  xây khu vui chơi cho trẻ 

em ngày tết 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: chơi với cát - nước, vật chìm – vật 

nổi. (MT48, MT66, MT103, MT211) 

Ăn bữa chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT48, MT66) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT189)   

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Thơ: hoa đào hoa mai 

- Cho trẻ làm quen với 

Tiếng AnhChương trình 

dạy học do giáo viên 

Trung tâm thực hiện 

(MT155) 

- Hát “Bé chúc 

tết”GDLG: Có 

thói quen chào 

hỏi, cảm ơn, xin 

lỗi và xưng hô lễ 

phép với người 

lớn 

(MT224) 

- SK: phòng 1 số 

bệnh: tay chân, 

miệng, sốt xuất huyết, 

tai nạn cho trẻ 

- Quyền được nói lên 

suy nghĩ và cảm xúc 

của mình 

(MT152) 

- Nặn các loại quả, bánh 

ngày tết 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT227, MT234) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuận Thành, ngày 06 tháng 01 năm 2025 

 

Thuận Thành, ngày 07 tháng 01 năm 2025 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

 

                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 


